
 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

Họ và tên:........................................................ 

Lớp: 3A ...... 

Thứ Năm  ngày 11 tháng 5 năm 2023 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC) - LỚP 3 

Năm học 2022 - 2023 

(Thời gian làm bài 40 phút) 

Điểm Nhận xét của giáo viên GVchấm kí 

Đọc tiếng:…... 

 

............................................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................ 

 

Đọc hiểu:…... 

 

I. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của phiếu bốc thăm 

II. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm): Thời gian làm bài 25 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài văn, khoanh vào chữ  đặt trước câu trả lời đúng 

hoặc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1 (0,5 điểm). Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải khó khăn gì?  

A. Phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết.                           

B. Phải bay qua một cánh đồng rộng mênh mông.                     

C. Phải bay qua biển cả bao la. 

 

Hãy cho mình một niềm tin 

Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần 

đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một 

con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt 

và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. 

Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói: 

- Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn. 

Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố: 

- Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá! Nó giúp con qua sông an toàn rồi này. 

Bố Én ôn tồn bảo: 

- Đó không phải là một chiếc lá thần kì đâu con ạ. Nó chỉ là một chiếc lá bình 

thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng. 

Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy run sợ trước một 

việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua. 

Theo Nguyễn Thị Thu Hà 

 



Câu 2 (0,5 điểm). Én con nghĩ nếu bay qua sông, mình sẽ: 

A. Nhắm mắt lại và sẽ bay qua được.         

B. Phải tìm người trợ giúp.         

C. Bị chóng mặt và rơi xuống mất. 

Câu 3 (0,5 điểm). Bố của Én con đã làm việc gì để giúp Én con bay qua sông?                    

A. Để Én con ngồi trên lưng của mình và bay qua sông.        

B. Đưa cho Én con một chiếc lá và nói rằng đó là chiếc lá thần kì.  

C. Đặt Én con lên một chiếc lá và vừa bay vừa mang theo chiếc lá đó. 

Câu 4 (0,5 điểm). Câu văn nào sau đây sử dụng phép so sánh? 

A. Nó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác.                   

B. Đó không phải là một chiếc lá thần kì đâu con ạ.                      

C. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng. 

Câu 5 (0,5 điểm). Câu “Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá!” thuộc kiểu câu nào? 

A. Câu kể                   

B. Câu khiến                   

C. Câu cảm                     

Câu 6 (0,5 điểm). Các dấu gạch ngang trong bài đọc có tác dụng gì? 

A. đánh dấu các ý liệt kê 

B. đánh dấu lời nói của nhân vật 

C. đánh dấu phần chú thích 

Câu 7 (1 điểm). Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 

Viết câu trả lời của em: 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Câu 8 (1 điểm). Tìm 1 từ trái nghĩa và 1 từ cùng nghĩa với từ cho trong bảng dưới 

đây: 

Từ sợ hãi 

Từ cùng nghĩa ……………………………. 

Từ trái nghĩa ……………………………. 



 

Câu 9 (1 điểm). Viết lại câu ca dao dưới đây sao cho đúng chính tả: 

Đồng đăng có phố kì lừa 

Có nàng tô thị, có chùa tam thanh. 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên) 
  



 

 

I. Đọc thành tiếng ( 4 điểm) 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu : 1 điểm 

- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm 

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dâu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

II. Đọc thầm và làm bài tập ( 6 điểm) 

 

Bài Đáp án Điểm 

Phần I Trắc nghiệm  4 điểm 

1 A 0,5 

2 C 0,5 

3 B 0,5 

4 A 0,5 

5 C 0,5 

6 B 0,5 

7 

Viết được câu có nội dung hợp lí được 1 điểm 

Viết câu nội dung không phù hợp không cho điểm 

Viết sai chính tả trừ 0,25 đ 

1 

8 
Tìm được 1 từ đồng nghĩa 

Tìm được 1 từ trái nghĩa  
0,5  

0,5 

9 
Viết đúng mỗi từ cần viết hoa được 0,25 điểm 1 

 

 

 

  

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II ( ĐỀ 1) 

MÔN TIẾNG VIỆT ( PHẦN ĐỌC)- LỚP 3 

                       Năm học 2022-2023 



 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

 

Thứ   ngày    tháng   năm 2023 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) - LỚP 3 

Năm học 2022-2023 

(Thời gian làm bài 40 phút) 

I. Chính tả (4 điểm): 15 phút 

GV đọc cho HS viết đoạn văn sau: 

Bố Én ôn tồn bảo: 

- Đó không phải là một chiếc lá thần kì đâu con ạ. Nó chỉ là một chiếc lá bình 

thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng. 

Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy run sợ trước một 

việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua. 

Theo Nguyễn Thị Thu Hà 

II. Tập làm văn (6 điểm): 25 phút 

Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 

Đề số 1: Đất nước Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp. Em hãy viết một đoạn văn (10 - 

12 câu) tả một cảnh đẹp mà em biết. 

Đề số 2: Em hãy viết một đoạn văn (10 - 12 câu) kể về một nhân vật em yêu thích 

trong câu chuyện đã đọc, đã nghe.  

 

( Lưu ý: Giáo viên viết đề bài lên bảng lớp) 

 

 

 

  



 

I. Chính tả (4 điểm): 

- Tốc độ đạt yêu cầu: 0,5 điểm 

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi): 2,5 điểm. Mắc 3,4 lỗi: 2 điểm. Mắc 

5,6 lỗi: 1,5 điểm. Mắc trên 7,8 lỗi: 1 điểm. Mắc 9, 10 lỗi: 0,5 điểm. Mắc trên 10 lỗi: 

Không cho điểm.  

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 0,5 điểm 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề 1 

Yêu cầu Điểm 

Nội dung 

Nêu được đó là cảnh đẹp nào? Ở đâu 0,5 điểm 

Nêu được em biết cảnh đẹp đó qua đâu?  0,5 điểm 

Giới thiệu được bao quát về cảnh đẹp đó 0,5 điểm 

Nêu được những nét đẹp đặc trưng của cảnh đẹp đó 1,5 điểm 

Nêu được cảm nghĩ của em đối với cảnh đẹp 0,5 điểm 

Kĩ năng 

Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả 0,5 điểm 

Dùng từ đúng, gợi tả, câu văn đúng ngữ pháp có hình ảnh         1 điểm 

Sáng tạo trong diễn đạt, có sự liên kết chặt chẽ                          1 điểm 

 

Đề 2 

Yêu cầu Điểm 

Nội dung 

Nêu được tên nhân vật và tên câu chuyện 0,5 điểm 

Nêu được về đặc điểm, hình dáng, tính cách, lời nói của 

nhân vật đó. 

1,5 điểm 

Em thích điều gì nhất ở nhân vật đó? Nêu được lý do vì 

sao 

1 điểm 

Em học tập được gì từ nhân vật đó 0,5 điểm 

Kĩ năng 

Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả 0,5 điểm 

Dùng từ đúng, gợi tả, câu văn đúng ngữ pháp có hình ảnh         1 điểm 

Sáng tạo trong diễn đạt, có sự liên kết chặt chẽ                          1 điểm 

 

* Lưu ý:  

- Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa 

cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả. 

  

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN  HƯỚNG DẪN CHẤM  

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) – LỚP 3 

Năm học 2022-2023  



 

 

 

 

 

 


